
Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên TBCM

1 VŨ ĐÀO KIM ANH x 12/10/2006 TPHCM Kinh Vũ Đức Duy Đào Thị Hằng 10A6 Phường Phú TrungQ.Tân Phú KP2 - TTCC 0388842922 6.8 K T

2 ĐỖ THỊ PHƯƠNG BÌNH x 20/03/2006 Bình Dương Kinh Đỗ Thành An Bùi Thị Kim Phương 10A6 1 HP 0385913187 9.2 G T

3 BÙI NGỌC MINH CHÂU x 06/11/2006 TPHCM Kinh Bùi Thanh Hậu Lưu Thị Linh Xuân 10A9 Phú Hiệp PHĐ 0909684698 5.1 Y K

4 NGUYỄN THANH ẤU DƯƠNG 12/06/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Nhàn Lê Thị Thúy 10A9 Giữa TPT 0349634300 6.3 Tb T

5 NGUYỄN QUANG DUY 21/11/2006 Nam Định Kinh Nguyễn Văn Hiệp Trần Thị Thúy 10A7 Nghĩa Hưng Nam Định Ấp 3 - PVA 0867815155 6.2 Tb T

6 HOÀNG THỊ THANH HẰNG x 14/10/2006 Kiên Giang Kinh Hoàng Văn Hồng Tô Thị Như Thà 10A1 Hòn Đất Kiên Giang
Ấp Cây Sộp - 

TAH
0332149782 6.6 K Tb

7 VÕ NHẬT HÀO 07/11/2006 TPHCM Kinh Võ Long Giang Nguyễn Mỹ Tho 10A8 2 PVA 0979679498 6.1 Tb T

8 PHẠM DUY HẢO 21/02/2006 TPHCM Kinh Phạm Văn Chương Trần Thị Loan 10A4 KP1 TTCC 0363748639 6.2 Tb T

9 NGUYỄN TRUNG HẬU 01/11/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Trung Nguyễn Thị Vui 10A1 Xóm Mới TLH 0376130217 9.2 G T

10 NGUYỄN TRUNG HIẾU 25/08/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh 10A4 KP5 TTCC 0585887761 6.5 K T

11 KHÂU THỊ KIỀU HOA x 24/12/2006 TPHCM Kinh Khâu Minh Hậu Nguyễn Thị Nhị 10A11 KP2 TTCC 0387497572 6.1 Tb T

12 LÊ KIM HƯƠNG x 24/05/2006 TPHCM Kinh Lê Đình Nhân Nguyễn Thị Ánh Kiều 10A5 Cây Trôm PH 0923557877 6.2 Tb T

13 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG x 18/07/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Hóa Nguyễn Thị Huyền 10A13 Tân Lập TTH 0931153976 6.3 Tb T

14 LÂM KHÁNH HUY 31/12/2006 TPHCM Kinh Lâm Thành Phát Lê Thị Kim Liên 10A13 3 TTT 0388715474 6.3 Tb T

15 LÊ NHỮ HUY 09/04/2006 Thanh Hóa Kinh Lê Nhữ Bình Lê Thị Thêm 10A12 TP Sầm Sơn Thanh Hóa
Ấp Phú Lợi - 

PHĐ
0397792177 6.5 K T

16 VÕ KHẮC HUY 17/11/2006 Bình Dương Kinh Võ Thanh Sơn Trần Thị Liễu 10A6 An Hòa Tr.An 0359117575 6.8 K T

17 TRẦN THỊ VIỆT KHA x 12/11/2006 Quảng Ngãi Kinh Trần Văn Luận Phan Thị Kim Quy 10A13 Đức Phổ Quảng Ngãi
Ấp Xón 

Chùa - TAH
0865314136 6.3 Tb T

18 HÀ THẾ KIỆT 26/08/2006 TPHCM Kinh Hà Minh Tuấn Thân Thị Ngọc Trinh 10A7 Trung Bình TLT 0343234798 6.2 Tb T

19 TRẦN CHÂU KIỆT 21/06/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Vinh Châu Kim Anh 10A7 Phước Lộc PT 0367418248 6.7 K T

20 VI ANH KIỆT 16/02/2006 TPHCM Thái Vi Văn Thân Phạm Thị Hồng Cúc 10A13 4 HP 0343949519 6.8 K T

21 NGUYỄN PHẠM HỒNG KỲ 06/07/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thị Ngọc Ẩn Phạm Thị Thanh Tâm 10A5 Mít Nài PT 0342659255 9.2 G T

22 NGUYỄN HOÀNG NGỌC LINH x 14/11/2006 Thanh Hóa Kinh Nguyễn Văn Vạn Hoàng Thị Nhã 10A11 Tân Lập TTH 0967144263 6.7 K T

23 LIÊU LÊ HOÀI NAM 16/08/2005 TPHCM Kinh Liêu Thành Trung Lê Ngọc Thúy 10A8 Mũi Lớn 1 TAH 0708278674 6.3 Tb T

24 NGUYỄN THÀNH NAM 07/03/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thành Sơn Phạm Thị Hương 10A13 KP4 TTCC 0392822814 6.3 Tb T

25 BÙI LÊ NGUYÊN 11/10/2006 Quảng Nam Kinh Bùi Vân Dũng Lê Thị Ngoc Hà 10A12 Huyện Đại LộcQuảng Nam Ấp 4 - PVA 0975450736 6.7 K T

26 PHẠM HUỲNH THẢO NHI x 05/12/2006 TPHCM Kinh Phạm Trung Hiếu Huỳnh Thị Sang 10A10 3 PVA 0903770632 5.0 Y K

27 LÂM NGỌC QUỲNH NHƯ x 15/08/2006 TPHCM Kinh Lâm Ngọc Hải Nguyễn Thị Tố Quyên 10A7 Mỹ Khánh B TM 0336985356 6.2 Tb T

28 ĐẶNG PHƯỢNG HOÀNG OANH x 02/09/2005 TPHCM Kinh Đặng Thế Ngọc Trần Thị Phượng 10A6 Phường Thới AnQuận 12 Ấp 1A - HP 0817595205 6.5 K T

29 LÂM HÀ TẤN PHÁT 10/08/2006 TPHCM Kinh Lâm Minh Dũng Hà Ngọc Lụa 10A12 Cây Trôm PH 0978936087 6.6 K T

30 PHẠM QUỐC PHONG 05/09/2006 TPHCM Kinh Phạm Văn Châu Nguyễn Thị Yên 10A1 Trung Hưng TLT 0349785819 6.3 Tb T

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 11A1  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                                NGUYỄN THỊ LAN CHI               - SĐT : 0349389183

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ 

tạm trú
HL HK



31 TÔ NGUYỄN MINH PHÚ 29/05/2006 TPHCM Kinh Tô Minh Thiện Nguyễn Thị Thanh Thảo10A6 Thạnh An Tr.An 0963496591 6.2 Tb T

32 THÂN HOÀNG PHÚC 12/08/2005 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Thọ Thân Thị Lan Ny 10A11 Phường 7 Q.Bình ThạnhKP1 - TTCC 0981824088 6.0 Tb K

33 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG x 27/01/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Hải Trần Thị Thu Thúy 10A5 Chợ PT 0387365476 6.0 Tb T

34 NGUYỄN THỊ LÊ NHƯ QUỲNH x 15/04/2006 Đồng Nai Kinh Không Nguyễn Thị Hiền 10A7 Cây Trôm PH 0582544897 6.2 Tb T

35 VÕ LÊ DIỄM QUỲNH x 02/05/2006 T.T. Huế Kinh Võ Công Bình Lê Thị Nga 10A10 Huyện Phú LộcThừa Thiên HuếẤp 3 - PVA 0345893835 5.1 Y K

36 VŨ ĐỨC SANG 26/03/2006 Hải Dương Kinh Vũ Văn Lơ Lê Thị Ngần 10A3 Thanh Miện Hải Dương Ấp 3 - PVA 0867464032 5.0 Y K

37 LÊ MINH THÀNH 25/07/2006 TPHCM Kinh Lê Minh Thanh Võ Thị Kim Hạnh 10A7 Mỹ Khánh B TM 0364447094 6.3 Tb K

38 NGÔ NGUYỄN NGỌC THIỆN 28/10/2006 TPHCM Kinh Ngô Văn Ngọc Nguyễn Thị Mỹ Nhung10A10 2 PVC 0335377438 5.0 Y K

39 PHAN HOÀNG ANH THƠ x 21/10/2006 TPHCM Kinh Phan Văn Hoàng Nguyễn Thị Thanh 10A1 Xóm Chùa TAH 0347966129 6.2 Tb T

40 NGUYỄN THỊ KIM THUẬN x 15/04/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Thi Phạm Thị Rất 10A7 An Hòa Tr.An 0326426358 6.0 Tb K

41 LÊ TRẦN PHƯƠNG THÙY x 30/04/2006 TPHCM Kinh Lê Bá Phúc Trần Thị Cẩm Phương 10A1 Xóm Chùa TAH 0356495805 6.7 K T

42 NGUYỄN THỊ THU THỦY x 18/04/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Chung Phạm Thị Thủy Trang 10A5 Bình Thượng 1TM 5.0 Y K

43 TRẦN ANH THY 04/12/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Tuấn Mai Kim Kiều 10A12 Trạm Bơm TPT 0385234301 6.6 K T

44 TRẦN QUỲNH TRÂM x 21/08/2006 TPHCM Kinh Trần Thái Cường Lê Thị Thọ 10A10 Phường 1 Q.Gò Vấp
Ấp Bàu Sim - 

TTH
0329065792 6.3 Y Tb

45 HUỲNH LÊ MINH TRÍ 18/04/2005 Bình Dương Kinh Huỳnh Thanh Thái Lê Thị Mỹ Duyên 10A6 1 HP 0921574607 6.0 Tb T

46 BÙI THÁI TƯỜNG 07/04/2005 TPHCM Kinh Bùi Thanh Tùng Nguyễn Thị Bẹt 10A8 1 PVA 0359907716 6.0 Tb T

47 NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN x 23/07/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Đổ Nguyễn Thúy Phượng 10A1 Xóm Huế TAH 0363527665 6.0 Tb T

48 LÊ THỊ THANH TUYỀN x 04/10/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Bảy Nguyễn Thi Hồng 10A11 4 PVC 0376315869 6.5 K T

49 NGUYỄN SỸ VINH 26/11/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Sỹ Uyên Lê Thị Kim Hằng 10A12 3 HP 0907596035 6.0 Tb T

50

22 KINH 48 0
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HOA 0

Tổng kết danh sách này có 49  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên TBCM

1 NGUYỄN Ý AN x 23/05/2005 Bến Tre Kinh Nguyễn Thị Tuyết 11A8 Phước Hòa PH 0819554339 4.5 Y Tb

2 TRẦN HẢI AN 11/09/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Phú Nguyễn Thị Quyên 10A3 3 PVA 0388477274 7.0 K T

3 VÕ TRỊNH KIM ANH x 02/10/2006 Bình Dương Kinh Võ Minh Quang Trịnh Ngọc Thơ 10A10 1A HP 0385638932 9.1 G T

4 NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU x 30/08/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Hữu Lập Nguyễn Thi Chín 10A6 2 HP 0919449548 7.1 K T

5 TRẦN CÔNG DANH 19/06/2006 TPHCM Kinh Trần Công Minh Nguyễn Thị Thanh 10A2 Tân Tiến TTH 0388677169 5.9 Tb T

6 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM x 23/12/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Hái Nguyễn Thị Sỷ 10A4 Gò Nổi A ANT 0359672416 9.0 G T

7 NGUYỄN THỊ THÚY DIỆU x 28/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Lê Hoà Trương Thị Ngọc Thúy10A8 Mũi Lớn 2 TAH 0385027289 4.6 Y K

8 NGÔ THÀNH BẢO DUY 18/04/2006 TPHCM Kinh Ngô Thành Trí Nguyễn Thị Phước 10A8 Xóm Mới TLH 0903035312 6.9 K T

9 NGUYỄN NGỌC KÌ DUYÊN x 11/08/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Huy Cường Nguyễn Thị Tố Uyên 10A10 KP3 TTCC 0767563548 7.1 K T

10 NGUYỄN TRẦN CHÍ ĐỨC 04/02/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Hòa Trần Thị Hiếu 11A3 1 PVA 0399443860 4.4 Y K

11 NGUYỄN VĂN ĐỨC 07/04/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Tống Lê Thị Minh Hoa 10A3 3 PVA 0978753274 5.9 Tb T

12 NGUYỄN GIA HÂN x 05/03/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Hoàng Minh Trần Thị Tuyết 10A11 Mũi Côn Tiểu PH 0867106374 6.0 Tb T

13 TRẦN ĐỨC HOÀ 24/09/2006 TPHCM Kinh Không Trần Thị Kim Cúc 10A13 48/6, đường đồng đen, quân tân bìnhQ.Tân Bình 0865706061 6.9 K T

14 ĐỖ HUY HOÀNG 17/10/2006 TPHCM Kinh Đỗ Hồng Phong Trần Thị Lan 10A6 Hội Thạnh Tr.An 0862453494 7.0 K K

15 ĐỖ VĂN HUY 19/08/2005 Vĩnh Phúc Kinh Đỗ Văn Hữu Phạm Thị Thảo 11A4 Tân Thành TTH 0325282352 4.1 Y Tb

16 NGÔ NGUYỄN QUỐC HUY 01/10/2006 TPHCM Kinh Ngô Thanh Phú Nguyễn Thị Ngọc Trang10A1 Trung Chánh Hóc Môn 0998530436 7.1 K T

17 NGUYỄN NHẬT KHA 13/11/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Xuân Tâm Trần Thị Ánh Tuyết 10A3 Phường Phạm Ngũ LãoQuận 1
Ấp Tiền - 

TTH
0582507751 6.0 Tb T

18 TRƯƠNG ĐỨC KHẢI 17/05/2004 TPHCM Kinh Trương Chí Phong Lê Thị Anh Đào 10A4 KP1 TTCC 0393776323 6.0 Tb T

19 NGÔ NGUYỄN THÀNH KHÔI 14/03/2006 TPHCM Kinh Ngô Thành Hoa Nguyễn Thị Hồng Xuyến10A6 5 HP 0979081850 6.0 Tb K

20 BÙI ANH KIỆT 31/07/2006 TPHCM Kinh Bùi Văn Tuấn Huỳnh Thị Thẳng 10A10 Bàu Tre 2 TAH 0363144403 6.0 Tb T

21 NGUYỄN PHẠM TRÚC LAM x 25/03/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Khỏe Phạm Mỷ Phượng 10A11 Vũng Liêm Vĩnh Long KP8 - TTCC 0908465630 6.0 Tb K

22 NGUYỄN HUỲNH TRÚC LINH x 19/11/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Hoài Tân Huỳnh Thị Đăng Chi 10A13 Tây TAH 0376538505 5.9 Tb T

23 VÕ THÀNH LỘC 02/08/2006 TPHCM Kinh Võ Minh Tài Phan Thị Kiều Tiên 10A7 Ràng TLT 0383536377 4.6 Y K

24 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNGMAI x 31/07/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Phong Trần Thị Loan 10A10 Bàu Tròn NĐ 0348035485 5.9 Tb K

25 NGUYỄN HẢI NAM 03/01/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Anh Tấn Đặng Thị Kim Diệu 10A6 Bàu Trăn NĐ 0376322870 5.8 Y K

26 HOÀNG LÊ KIM NGÂN x 01/12/2006 Hà Nội Kinh Hoàng Văn Bình Lê Nguyễn Đoan Thùy10A1 Cây Da TPT 0939011206 6.0 Tb T

27 LÊ TỊNH NGHI x 11/04/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Hoài Lê Thị Mộng Dung 10A8 Mũi Lớn 2 TAH 0984931027 5.9 Tb T

28 TRẦN VÕ MINH NGỌC 30/03/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Bạo Nguyễn Kim Bạch 10A3 Bình Thượng 1TM 0343617297 6.8 K T

29 LÊ HÙNG NHỰT 17/09/2006 TPHCM Kinh Lê Minh Hùng Nguyễn Ý Thư 10A2 Tân Tiến TTH 084862457498 7.0 K T

30 HỒ NGUYỄN TẤN PHÁT 29/05/2005 Quảng Bình Kinh Hồ Tấn Phồn Nguyễn Thị Hường 10A2 Bến Đò 2 TPT 0902508879 6.0 Tb T

31 NGÔ TẤN PHÁT 29/03/2006 TPHCM Kinh Ngô Tấn Tài Đào Thị Lệ Duyên 10A10 Bàu Tre 2 TAH 0933357606 4.3 Y K

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 11A2  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                           HỨA THỊ HỒNG LOAN                    - SĐT : 0918842990

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ 

tạm trú
HL HK



32 DƯƠNG VĨNH PHÚC 08/04/2006 Phú Thọ Kinh Dương Vĩnh Chóng Nguyễn Thị Thu Hiền 10A13 KP7 TTCC 0387799206 5.9 Tb T

33 PHẠM PHAN MINH QUÂN 08/08/2006 Bình Phước Kinh Nguyễn Văn Quang Phạm Thị Mâm 10A10 Phường Thanh AnBình Long
Ấp Cây Sộp - 

TAH
0382152644 5.9 Tb K

34 NGUYỄN NGỌC QUÝ x 23/04/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Quyền Đoàn Thị Phái 10A8 Phú Mỹ PHĐ 0817406927 7.0 K T

35 HUỲNH NHẬT SƠN 17/10/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Phong Võ Thị Tuấn 10A12 Phường 12 Quận 8 KP6 - TTCC 0988783052 5.9 Tb T

36 NGUYỄN MINH TÂN 24/11/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Kiệt Phạm Thị Lệ Thúy 10A8 Giòng Sao TPT 0902422614 5.9 Tb T

37 NGUYỄN MINH THÀNH 08/05/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Lượm Trần Thị Ngọc Duyên 10A8 An Hòa Tr.An 0352659894 5.9 Tb T

38 LÊ HỒNG THIÊN 29/11/2006 TPHCM Kinh Lê Hồng Vũ Trương Mỹ Tuyền 10A13 KP8 TTCC 0357937658 5.9 Tb K

39 VÕ ANH THƯ x 09/12/2006 TPHCM Kinh Võ Văn Hùng Trần Thị Liên 10A12 Chợ Tr.An 0374290923 9.2 G T

40 NGUYỄN MINH THUẬN 09/09/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Bé Hai Nguyễn Thị Thanh 10A13 Bàu Trăn NĐ 0965573179 5.9 Tb K

41 NGUYỄN NGỌC THÙY x 22/04/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Trung Thiện Mai Thị Loan 10A8 Ba Sòng ANT 0981465877 6.9 K T

42 HỨA BẢO TRÂN x 09/08/2006 TPHCM Kinh Hứa Trường Sơn Lâm Thị Thanh Thúy 10A8 An Bình Tr.An 0339699108 5.9 Tb K

43 HUỲNH THỊ THÙY TRANG x 26/05/2006 Vĩnh Long Kinh Huỳnh Văn Đạt Đinh Thị Thúy Lan 10A10 3 PVA 0365710553 6.8 K K

44 BÙI THỊ DIỄM TRINH x 14/02/2006
Khu vực cù 

lao minh
Kinh Không Có Bùi Thị Ngọc Thùy 10A4 Mỏ Cày Bến Tre 0393970468 6.9 K T

45 NGUYỄN QUỲNH TRỌNG 21/09/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Huỳnh Trân Nguyễn Thị Ngọc 10A13 Bàu Tròn NĐ 0984613508 5.9 Tb T

46 PHAN NGỌC KIM TUYẾT x 09/11/2006 TPHCM Kinh Phan Quốc Khánh Lê Ngọc Lan 10A12 4 PVA 0346397114 6.9 K T

47 NGUYỄN THỊ THANH VÂN x 19/01/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Tuấn Phong Phạm Thị Tường Vy 10A12 1 PVA 0562017588 5.8 Tb T

48 CHÂU TRƯỜNG VŨ 20/03/2006 TPHCM Kinh Châu Văn Trường Trần Thị Thúy 10A9 Chánh TTH 0384597469 5.9 Tb T

49 NGUYỄN THỊ HỒNG VY x 16/05/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Hiền Liêm Nguyễn Thị Hồng Vân 10A13 Bàu Tre 2 TAH 0862312252 5.9 Tb T
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21 KINH 49 0

MƯỜNG 0

THÁI 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022

KHƠME 0

HOA 0

Tổng kết danh sách này có 49  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên TBCM

1 HUỲNH TRÂN QUỐC AN 02/03/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Anh Kiệt Trần Ngọc Loan 10A12 2A TTT 0333251674 5.3 Tb T

2 NGUYỄN NGỌC VÂN ANH x 20/11/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Thọ Nguyễn Thị Ánh 11A4 Tân Định TTH 0327844431 4.8 Y Y

3 TRẦN NGUYỄN PHƯƠNGANH 18/10/2006 TPHCM Kinh Trần Vĩnh Cẩm Tú Nguyễn Thị Tú Thanh 10A13 Bàu Tre 1 TAH 0767273103 5.3 Tb K

4 PHAN NGUYỄN BẢO CHÂU x 04/10/2006 TPHCM Kinh Phan Văn Thanh Nguyễn Thị Thủy 10A3 3 TTT 0373621578 7.3 K T

5 LÊ THÀNH DANH 25/01/2006 TPHCM Kinh Lê Thành Chiếm Trần Thị Mơ 10A3 2 TTT 5.1 Tb K

6 TRẦN HUỲNH NGỌC DIỄM x 23/02/2006 TPHCM Kinh Trần Minh Hùng Huỳnh Thị Kim Lan 10A12 Phường 14 Q.Tân Bình
Ấp Bến Đò 1 

- TPT
0562066400 5.2 Tb T

7 NGUYỄN ĐỨC DUY 25/12/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Chất Mai Thị Phương 10A9 3 PVC 0398471308 5.0 Tb K

8 PHẠM ANH DUY 08/04/2006 TPHCM Kinh Bành Trung Tương Phạm Thị Ngọc Trâm 10A8 Phường Tân Sơn NhìQ.Tân Phú
Ấp Phú Hiệp 

- PHĐ
0789930416 5.1 Tb K

9 NGUYỄN THU HIỀN x 06/12/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Đức Hiếu Lê Thị Thanh Tâm 10A12 Phường Hồng HàYên Bái Ấp 3 - PVC 0797322512 5.2 Tb K

10 PHẠM PHÚC HƯNG 22/10/2006 TPHCM Kinh Phạm Ngọc Hùng Đặng Thị Hương 10A4 KP6 TTCC 0362054189 5.3 Tb K

11 ĐỖ GIA HUY 08/06/2006 TPHCM Kinh Đỗ Quang Minh Đặng Thị Thu Hà 10A4 KP3 TTCC 0919587559 5.1 Tb T

12 NGUYỄN GIA HUY 06/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Mới Trịnh Hải Lý 10A3 1 PVA 0367624541 5.1 Tb K

13 TRẦN NGUYỄN ANH HUY 30/08/2005 TPHCM Kinh Trần Thanh Trung Nguyễn Thị Thịnh 11A1 Phú An PHĐ 4.8 Y K

14 TRƯƠNG PHÙNG TẤN HUY 29/04/2005 TPHCM Kinh Trương Thành Chiến Phùng Thị Huệ 10A8 Bàu Tre 2 TAH 0865608361 7.2 K T

15 LÊ THỊ KIM KHÁNH x 07/08/2006 Bình Dương Kinh Lê Hoàng Ân Phạm Thị Hòa 10A11 4A BM 0332776261 7.2 K T

16 ĐÀO VÕ TIẾN KHOA 19/10/2006 Đà Nẵng Kinh Đào Tiến Thập Võ Thị Hồng Dung 10A2 Bàu Sim TTH 0707375158 5.2 Tb K

17 NGÔ ĐĂNG KHOA 03/02/2005 Tây Ninh Kinh Ngô Minh Tâm Kiều Ngươn Phục 10A10 KP2 TTCC 0981013644 5.3 Tb T

18 MAI THỊ THÚY KIỀU x 02/02/2006 TPHCM Kinh Mai Thái Thanh Trần Thị Kim Thúy 10A2 Hậu TTH 0335964995 5.3 Tb Tb

19 LÊ HÀN PHƯƠNG LAN x 23/06/2006 Hàn Quốc Kinh Không Có Cha Lê Thị Bích Phượng 10A12 Xóm Đồng TPT 0376985469 7.2 K T

20 MAI THANH LỢI 30/06/2006 TPHCM Kinh Mai Văn Thắng Đặng Thị Ngọc Anh 10A8 Đồn TLH 0335705097 5.2 Tb K

21 LÊ ĐỨC LƯƠNG 11/01/2006 TPHCM Kinh Lê Đức Thiện Phan Thị Lệ Nhàn 10A1 Cây Sộp TAH 0357302234 7.3 K T

22 MAI THỊ CẨM LY x 07/04/2006 TPHCM Kinh Mai Quang Thịnh Lê Thuý Hằng 10A8 Gò Nổi A ANT 0963461642 7.1 K T

23 TRỊNH THỊ MAI LY x 11/01/2006 Thanh Hoá Kinh Trịnh Đuy Cúc Trịnh Thị Lựa 10A4 Thọ Xuân Thanh Hóa KP8 - TTCC 0352116566 7.2 K T

24 PHẠM CAO MINH 30/11/2006 Đắk Lắk Kinh Phạm Anh Đức Cao Thị Cảnh 10A10 Huyện EaHleoĐắk Lắk 0981456059 5.3 Tb K

25 ĐẶNG MY MY x 26/08/2006 TPHCM Kinh Đặng Thanh Tòng Nguyễn Thị Thanh Vân 10A10 Bàu Sim TTH 0938943474 4.7 Y Tb

26 PHAN THỊ HÀ MY x 05/03/2006 TPHCM Kinh Phan Văn Thanh Nguyễn Thanh Thủy 10A2 Tiền TTH 0925613766 9.0 G T

27 TRẦN NGỌC TRIỆU MY x 02/08/2006 TPHCM Kinh Trần Quốc Chung Nguyễn Thị Ngọc Linh 10A1 Xóm Chùa TAH 0378692930 7.1 K T

28 ĐỖ TIẾN NAM 12/08/2006 TPHCM Kinh Đỗ Văn Thỏa Nguyễn Thị Hiền 10A11 KP3 TTCC 098 469 6776 5.3 Tb T

29 TRỊNH CHIÊU NGHI x 12/01/2006 TPHCM Kinh Trịnh Lâm Ngân Dương Thị Bích Thủy 10A1 Tây TAH 0325916074 7.3 K T

30 DƯƠNG TRUNG NGỌC 10/05/2006 TPHCM Kinh Dương Văn Nghiệp Đỗ Thị Thu Thảo 10A12 Đình TPT 0923006834 5.0 Tb Tb

31 HUỲNH KIM NGỌC x 09/07/2005 Đồng Tháp Kinh Huỳnh Tấn Công Nguyễn Thị Kim Chi 11A4 Đình TPT 0903767216 4.8 Y K

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 11A3  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                              NGUYỄN THỊ MỸ                 - SĐT : 0976487359

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ 

tạm trú
HL HK



32 HỒ TRỌNG NHÂN 18/01/2006 TPHCM Kinh Hồ Văn Thông Phan Thị Hồng Thu 10A7 28 đường 704 xã Thái Mỹ huyện Củ Chi TPHCMTM 0396312872 4.7 Y K

33 NGUYỄN LÊ PHÚC 25/08/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thành Tài Lê Thị Phượng 10A1 Xóm Mới TLH 0355468085 5.3 Tb K

34 PHẠM TUẤN PHÚC 05/10/2006 TPHCM Kinh Phạm Văn Nha Đặng Thu Thủy 10A4 Hậu TTH 0394748364 5.2 Tb T

35 TRẦN HÀ TẤN PHÚC 06/04/2006 TPHCM Kinh Trần Tấn Hậu Hà Thị Ngọc Hương 10A4 KP5 TTCC 0358184449 7.1 K T

36 HỒ LÊ NHƯ QUỲNH x 08/02/2006 Bình Dương Kinh Hồ Văn Lượm Lê Thị Thùy Oanh 10A11 Không 0387552194 9.0 G T

37 TRẦN NGUYỄN NHƯ QUỲNH x 21/09/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Thành Nguyễn Thị Hồng Nhung10A1 Bến Đò 2 TPT 0785626739 5.3 Tb T

38 TRƯƠNG QUỐC THẮNG 01/06/2006 TPHCM Hoa Trương Hớn Trung Lê Hồng Liên 10A9 KP5 TTCC 0919415959 7.2 K T

39 TRẦN MINH THÀNH 01/04/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Thảo Nguyễn Việt Quỳnh Thắm10A4 Tấn Tiến TTH 0707014710 5.1 Tb K

40 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ x 27/08/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Đức Tài Nguyễn Ngọc Huyền 10A5 Trung Viết PH 0344910642 5.1 Tb T

41 NGUYỄN THỊ ÁNH THÚY x 13/06/2006 Kiên Giang Kinh Nguyễn Văn Lợi Lê Thị Lùng 10A7 Tân Hiệp Kiên Giang
Ấp Đức Hiệp 

- NĐ
0384021306 5.1 Tb K

42 LƯ NGỌC TRÚC x 27/09/2006 TPHCM Kinh Lư Văn Thuận Hà Ngọc Trinh 10A6 4 HP 0353847395 7.2 K T

43 NGUYỄN ANH TRÚC x 05/05/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Phụng Nguyễn Thị Ngọc Điệp 10A9 An Hòa Tr.An 0379577243 4.7 Y K

44 NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC x 10/04/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Ngay Trần Ngọc Nhi 10A11 Cây Trôm PH 0707764669 9.0 G T

45 LÊ XUÂN TRƯỜNG 07/03/2006 Tiền Giang Kinh Lê Xuân Toại Nguyễn Thị Ánh Tuyết10A10 Châu Thành Tiền Giang KP3 - TTCC 0879258815 7.2 K T

46 DƯƠNG THỊ THANH TUYỀN x 23/10/2006 TPHCM Kinh Dương Văn Thanh Huỳnh Thị Kim Phượng10A1 Xóm Chùa TAH 0975833491 5.2 Tb K

47 PHAN NGỌC THẢO VY x 23/12/2006 TPHCM Kinh Phan Tấn Sĩ Trần Phương Thảo 10A8 Bàu Tre 2 TAH 0357401252 5.3 Tb K

48 VÕ LÊ KIỀU VY x 19/10/2006 TPHCM Kinh Võ Minh Hiếu Lê Thị Mộng Chung 10A9 Phú Lợi PHĐ 0977921634 4.7 Y K

49 LIÊU THỊ KIM YẾN x 01/08/2006 TPHCM Kinh Liêu Minh Phương Nguyễn Thị Thúy Linh10A11 Giòng Sao TPT 0395136890 7.1 K T
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KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên TBCM

1 LÊ THỊ VÂN ANH x 22/07/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Đại Nguyễn Thị Quyên 10A4 Phú Hiệp PHĐ 0965295891 5.6 Tb T

2 LẠI ĐỖ GIA BẢO 14/01/2006 TPHCM Kinh Lại Võ Hiệp Lực Đỗ Thị Đào 10A7 Bàu Tròn NĐ 0347610735 4.9 Y K

3 LÊ HUÂN CHƯƠNG 08/08/2006 TPHCM Kinh Lê Thanh Huân Trần Thị Thanh Diệu 10A5 Trung Viết PH 0348716929 5.6 Tb T

4 LÊ QUỐC CƯỜNG 27/10/2005 Hà Nội Kinh × ( Mất ) Lê Thị Gằng 10A9 Bàu Tre 1 TAH 0877694319 5.5 Tb K

5 LÊ NAM DU x 28/02/2006 TPHCM Kinh Lê Hồng Phong Lê Thị Thu Hương 10A10 KP4 TTCC 0965267487 8.7 G T

6 NGUYỄN TRỌNG QUỐC DƯƠNG 25/03/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thanh Loan 10A13 Cây Sộp TAH 0378193207 8.7 G T

7 LÂM TRÍ DUY 01/02/2006 TPHCM Kinh Lâm Văn Dương Đỗ Tuyết Trinh 10A12 Vườn Trầu PT 0338388336 5.5 Tb K

8 NGUYỄN QUỐC DUY 07/09/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Quốc Đạt Lê Thị Hồng 10A12 Mũi Côn Tiểu PH 0934021247 5.5 Tb K

9 ĐỖ HẢI ĐĂNG 06/07/2006 TPHCM Kinh Đỗ Tuấn Anh Mai Mỹ Anh 10A13 Bàu Tre 1 TAH 0789627748 5.5 Tb T

10 TRƯƠNG HỒNG ĐỨC 22/05/2005 Thừa Thiên HuếKinh Trương Hồng San Trần Thị Thanh Diễm 10A2 Phú Vang Thừa Thiên Huế
Ấp Trung - 

TTH
0868830124 5.6 Tb K

11 LÊ THỊ QUỲNH GIAO x 02/11/2006 TPHCM Kinh Lê Thanh Dũ Lê Thị Thủy Tiên 10A1 Xóm Huế TAH 0387249957 7.4 K T

12 HỒ MINH HẠO 29/03/2006 TPHCM Kinh Hồ Minh Trí Võ Thị Trúc Ly 10A7 Phú Lợi PMH 0344533880 5.5 Tb T

13 PHẠM THU HIỀN x 29/05/2006 TPHCM Kinh Phạm Văn Toàn Huỳnh Thị Thu Loan 10A10 Bến Cỏ PHĐ 0369918347 7.4 K T

14 LIÊU THANH HƯNG 22/10/2005 TPHCM Kinh Liêu Thanh Hoàng Nguyễn Thị Huỳnh Nga10A8 Mũi Lớn 1 TAH 0868563682 4.9 Y Tb

15 NGUYỄN PHẠM HOÀNG HUY 24/01/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Vân Phạm Thị Ngọc Vân 10A8 Bàu Tre 1 TAH 0384820096 5.5 Tb T

16 PHẠM MINH KHANG 11/04/2006 TPHCM Kinh Phạm Văn Tâm Đặng Thị Phượng 10A2 Chánh TTH 0339783121 5.6 Tb K

17 TRẦN DUY KHANH 19/09/1999 Hậu Giang Kinh Trần Quang Vũ Phan Thị Roan 10A3 TP Biên Hòa Đồng Nai TPT 0902067816 7.5 K T

18 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 02/09/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Long Phan Thi Phương Loan10A5 3 PVC 0356596927 7.4 K T

19 DZĐÀO ĐĂNG KHOA 18/09/2006 TPHCM Kinh Đào Hữu Phúc Đặng Thị Mộng Thu 10A3 5 PVA KP2 - TTCC 0358031217 5.6 Tb T

20 TRẦN ĐỖ ANH KHOA 26/07/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Chủ Đỗ Thị Minh Hoa 10A12 Láng Cát TPT 0764414610 5.6 Tb T

21 VÕ HỒ ĐĂNG KHOA 03/04/2006 TPHCM Kinh Võ Ánh Thông Hồ Thị Uyên 10A7 Thạnh An Tr.An 0395356458 4.9 Y Tb

22 ĐẶNG ĐÌNH KHÔI 09/11/2006 TPHCM Kinh Đặng Quang Duy Vũ Thị Nga 10A13 Mũi Lớn 2 TAH 0866501442 4.9 Y K

23 PHAN HOÀNG TUẤN KIỆT 03/12/2006 Nghệ An Kinh Phan Quốc Tuấn Hoàng Thị Cúc 10A8 KP3 TTCC 0961792536 5.4 Tb T

24 NGUYỄN NGỌC KIM x 14/11/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Chí Nhơn Lê Ngọc Điệp 10A11 4 HP 0934904233 7.5 K T

25 LÊ PHÚC LÂM 10/06/2006 TPHCM Kinh Lê Thanh Tuấn Phạm Thị Huệ 10A1 Xóm Huế TAH 0962229138 7.4 K T

26 BÙI NGỌC TRÚC LAN x 17/09/2006 TPHCM Kinh Bùi Quốc Huy Huỳnh Ngọc Phương Linh10A4 KP7 TTCC 0775730854 5.4 Tb T

27 VÕ VĂN LÀNH 14/05/2006 TPHCM Kinh Võ Thanh Hiền Đặng Thị Đẹp 10A6 2 HP 0375939441 5.5 Tb K

28 VÕ CHÍ LẬP 28/02/2006 Đồng Nai Kinh Võ Thế Long Nguyễn Thị Hoa 10A13 Huyện Cẩm MỹĐồng Nai
Ấp Cây Sộp - 

TAH
0565269461 7.5 K T

29 NGUYỄN HẢI LONG 21/08/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Hải Lê Thị Thành Nga 10A8 Thạnh An Tr.An 0985122597 5.4 Tb K

30 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ x 08/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Ngọc Chiến Lê Thị Quế 10A1 Cây Sộp TAH 0962454935 8.8 G T

31 NGUYỄN HỒNG NGÂN x 28/10/2005 Kiên Giang Kinh Nguyễn Văn Tý Trần Thị Chính 10A8 Tam Tân TAH 0921451869 5.0 Y K

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 11A4  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                          NGÔ THỊ BÍCH DÂN                     - SĐT : 0972918629

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ 

tạm trú
HL HK



32 NGUYỄN THỊ THẢO NGÂN x 14/06/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Thảo Nguyên Thị Trường Giang10A13 KP1 TTCC 0909314787 5.6 Tb T

33 PHẠM NHẬT ĐÔNG NGHI x 06/08/2006 TPHCM Kinh Phạm Trần Thanh Hiếu Danh Thị Hồng Mơ 10A2 Tiền TTH 0387022819 7.4 K T

34 NGUYỄN HỒNG YẾN NHI x 12/06/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Tiến Nguyễn Thị Ngọc Hải 10A3 3 PVA 0387061064 5.6 Tb T

35 PHẠM THỊ HUY NHUNG x 07/04/2006 TPHCM Kinh Phạm Tấn Phúc Trần Thị Kim Thơm 10A10 6 PVA 0373027238 7.4 K T

36 VÕ THUẬN PHÁT 11/12/2006 TPHCM Kinh Võ Đức Thuận Phạm Thị Lan Thanh 10A6 An Hòa Tr.An 0337494428 7.4 K T

37 ĐỖ VŨ LÂM SAN x 14/10/2006 TPHCM Kinh Đỗ Đình Lĩnh Vũ Thị Thanh Tuyền 10A8 Mũi Côn Tiểu PH 0399598367 5.5 Tb K

38 NGUYỄN TẤT THẮNG 08/01/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Quang Võ Thị Điệp 10A12 Trảng Lắm TLH 0335738436 7.4 K T

39 NGUYỄN TIẾN THÀNH 12/12/2006 Đồng Nai Kinh Nguyễn Văn Thạch Nguyễn Thị Thu Thủy 10A7 Cây Trôm PH 0933852650 5.5 Tb T

40 LÊ THỊ ANH THƯ x 09/06/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Trọng Đinh Thị Hằng 10A10 3 PVC Không có 7.4 K T

41 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM x 09/11/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thị Bình 10A8 KP6 TTCC 0972853780 7.4 K T

42 TRƯƠNG THỊ THANH TRÂN x 06/08/2006 TPHCM Kinh Không Trương Thị Bá Lợi 10A9 Phường 3 Quận 11
Ấp Chánh - 

TTH
0936087135 5.4 Tb K

43 LÊ TRẦN THỊ THU TRANG x 19/04/2006 TPHCM Kinh Lê Phước Nguyện Trần Thị Thủy 10A5 Ba Sa PH 0378468829 5.5 Tb T

44 NGUYỄN BÙI THÙY TRANG x 10/05/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Sơn Bùi Thị Kim Anh 10A6 2A HP 0359673147 7.4 K T

45 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGTRINH x 08/07/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Tuyền Phạm Thị Kiều Hạnh 10A11 4 HP 0366280316 8.9 G T

46 NGUYỄN TRẦN TẤN TRỌNG 30/12/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Sang Trần Thị Tuyết Minh 10A9 Cây Da TPT 0346406715 4.8 Y K

47 NGUYỄN LÊ ANH TUẤN 06/10/2003 TPHCM Kinh Không Nguyễn Thị Hương Muội10A12 Giữa TPT 0343785059 5.5 Tb T

48 TRẦN VĂN TỶ 15/11/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Nghĩa Hồ Thị Phượng 10A12 Đình TPT 0355363156 5.4 Tb T

49 BÙI THỊ BẢO VY x 30/10/2006 TPHCM Kinh Bùi Văn Bảo Trần Thị Lê Huê 10A8 An Hòa Tr.An 0982070151 5.5 Tb T
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KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên TBCM

1 NGUYỄN THÁI ANH 03/05/2006 Mỹ Tho Kinh Nguyễn Văn Cường Phạm Thị Hoa 10A12 Canh Lý NĐ 0562706152 5.7 Tb T

2 TRẦN VÕ HOÀNG ANH 08/06/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Ửng Võ Quyên Phượng 10A6 Gò Công Tây Tiền Giang 0355072214 7.7 K T

3 NGUYỄN NGỌC THÁI BẢO 10/02/2006 Thừa Thiên HuếKinh Nguyễn Văn Cường Nguyễn Thị Linh 10A7 Hậu TAH 0375575003 7.6 K T

4 NGUYỄN THẾ DINH 10/01/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Dô Phan Thị Thu Hà 10A2 Tân Định TTH 0376612719 5.7 Tb T

5 TRẦN NGỌC THÙY DƯƠNG x 31/01/2006 TPHCM Kinh Trần Tuấn Đạt Huỳnh Hồng Thi 10A4 KP5 TTCC 0917339874 5.8 Tb K

6 NGUYỄN THANH DUY 04/05/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Quang Nguyễn Thị Ẩn 10A7 Phú Lợi PMH 0359178172 5.8 Tb T

7 NGUYỄN VŨ DUY 19/04/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Hồng Nam Lượng Ngọc Ngà 10A1 Cây Da TPT 0388347013 5.3 Y K

8 TẠ LÂM GIA HÂN x 09/04/2006 TPHCM Kinh Tạ Quốc Quý Lâm Thị Ngọc Hạnh 10A5 Mũi Côn Đại PH 0378583578 5.7 Tb T

9 HUỲNH THỊ NGỌC HUỆ x 16/06/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Tấn Hiên Nguyễn Thị Ngọc Tuyến10A6 1 HP 0376467731 5.3 Y K

10 NGUYỄN MINH HƯNG 22/04/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Hơn Nguyễn Thị Nhàn 10A12 6 PVA 0383316249 5.7 Tb T

11 VÕ QUỲNH HƯƠNG x 13/03/2006 TPHCM Kinh Võ Đức Huy Trần Kim Thảo 10A5 Mũi Côn Tiểu PH 0356332476 5.8 Tb T

12 LÊ TRẦN QUỐC HUY 10/04/2006 TPHCM Kinh Lê Trọng Ngân Trần Thị Lệ Trinh 10A10 Cây Trâm PHĐ 0369910040 7.6 K T

13 NGUYỄN ĐỨC HUY 06/10/2003 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Lộc Dương Thị Hạnh 11A3 1 PVA 2019 - 2020 0399663152

14 NGUYỄN VÕ ĐĂNG KHOA 22/06/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Phong Võ Thị Thu Hương 10A1 Xóm Huế TAH 0395711775 7.6 K T

15 ĐỖ TRUNG KIÊN 31/03/2006 TPHCM Kinh Đỗ Văn Trung Nguyễn Thị Tuyết Mai10A5 Phước Hưng PT 0902547011 8.7 G T

16 MAI TUẤN KIỆT 10/12/2006 TPHCM Kinh Mai Xuân Thịnh Phan Ngọc Hiền 10A2 Tiền TTH 0961378110 5.8 Tb T

17 NGUYỄN TẤN KIỆT 18/04/2006 Đồng Nai Kinh Nguyễn Đức Hoàn Phan Thị Vân 10A2 Định Quán Đồng Nai
Ấp Bàu Sim - 

TTH
0357083411 5.3 Y K

18 LÊ NGUYỄN THANH MAI x 14/11/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Tám Nguyễn Thị Châm 10A1 Cần Đước Long An 0378889646 8.6 G T

19 LÊ NGỌC GIÁNG MY x 01/09/2006 TPHCM Kinh Lê Mạnh Cường Bùi Thị Ngọc Anh 10A4 KP3 TTCC 0974646350 7.5 K T

20 NGUYỄN NGỌC HÀ MY x 21/04/2006 Bình Dương Kinh Nguyễn Văn Thìn Đỗ Thị Bích Hà 10A11 4B BM 0868095464 7.5 K T

21 NGUYỄN BẢO NAM 02/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Tâm Phạm Trần Thảo Ly 10A1 Tiền TTH 0815570372 5.8 Tb T

22 CAO THỊ TUYẾT NGÂN x 30/01/2006 TPHCM Kinh Cao Thành Tân Nguyễn Thị Kim Dung 10A7 Ngã Tư NĐ 0334951708 7.6 K T

23 TRẦN THÀNH NGHĨA 19/11/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Nhân Nguyễn Thị Tuyền 10A1 Xóm Chùa TAH O358601299 5.7 Tb T

24 HÀ THỤY HỒNG NGỌC x 04/11/2006 TPHCM Kinh Hà Văn Minh Nguyễn Thị Lệ Kiều 10A9 Phú Thuận PHĐ 0379659087 7.5 K T

25 NGUYỄN ĐẶNG YẾN NGỌC x 26/09/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Hoàng Nam Đặng Thị Thanh Vân 10A3 4 PVA 0344865609 7.6 K T

26 NGUYỄN TRẦN BẢO NGỌC x 14/07/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Tưởng Nuyễn Thị Lan Hương 10A10 Phú Mỹ PHĐ 0339845543 5.3 Y K

27 TRẦN MAI KHÁNH NGỌC x 24/04/2006 TPHCM Kinh Trần Châu Tuấn Mai Thụy Thúy Quỳnh 10A8 Phú Bình PHĐ 0937149385 8.6 G T

28 NGUYỄN CHUNG THẢO NGUYÊN x 13/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Út Chung Thị Kim Thảo 10A10 Cây Trắc PHĐ 0367326291 8.7 G T

29 NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ x 06/11/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thọ Khán Nguyễn Thị Ngọc Tú 10A4 Phú Hòa PHĐ 0767805848 7.5 K T

30 ĐẶNG HUỲNH THÀNH PHÁT 22/04/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Thành Đặng Thị Hiệp 10A6 Thạnh An Tr.An Chưa có 5.8 Tb T

31 TRẦN ĐOÀN GIA PHÚC 06/10/2006 TPHCM Kinh Trần Trọng Đại Đoàn Thanh Tâm 10A4 Cây Trắc PHĐ 0975094014 5.2 Y K

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 11A5  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                                 CHÂU THỊ TƯ              - SĐT : 0962753809

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ 

tạm trú
HL HK



32 PHAN LƯƠNG HOÀI PHƯƠNG x 30/12/2006 TPHCM Kinh Phan Thành Châu Lương Thị Hằng 10A7 Ngã Tư NĐ 0385008806 5.6 Tb T

33 TRẦN NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 05/10/2004 TPHCM Kinh Trần Anh Thái Nguyễn Thị Bích Hạnh 10A7 Xóm Mới TLH 0336630883 5.3 Y K

34 MAI PHÚ QUÍ 26/02/2006 TPHCM Kinh Mai Hoàng Dinh Nguyễn Kim Giang 10A11 Châu Thành Bến Tre KP3 - TTCC không có 5.6 Tb T

35 PHAN THÀNH QUY 30/08/2006 TPHCM Kinh Phan Văn Khuẩn Võ Thị Điền 10A7 Ngã Tư NĐ 0797361736 5.8 Tb T

36 ĐINH NGUYỄN THU QUỲNH x 22/08/2006 TPHCM Kinh Đinh Trọng Khôi Nguyễn Thị Minh Châu10A9 Phường 2 Quận 4 0962273765 5.8 Tb T

37 PHAN NGỌC ANH THƯ x 25/06/2006 TPHCM Kinh Phan Văn Thành Nguyễn Thị Hằng 10A5 Giòng Sao TPT 0332494088 5.7 Tb T

38 TRƯƠNG MINH THƯ x 21/02/2006 Long An Kinh Trương Ngọc Tâm Phạm Thị Hoàng Oanh 10A5 Phước Hòa PH 0369049642 5.6 Tb T

39 PHẠM THỊ THỦY TIÊN x 02/01/2006 TPHCM Kinh Lý Văn Hùng Phạm Thị Hương Bình10A5 4 PVC 0977415038 7.5 K T

40 NGUYỄN PHÁT TIẾN 26/05/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Liêm Nguyễn Thị Ngọc Xinh10A5 Phước Hưng PT 0373230541 5.6 Tb K

41 HUỲNH LÊ YẾN TRANG x 24/07/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Da Lê Thị Nga 10A9 Tân Định TTH 0372635520 5.8 Tb T

42 NGUYỄN NGỌC THÙY TRANG x 25/12/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Bá Huế Nguyễn Thị Tú 10A12 Phường 8 Q.Gò Vấp Ấp 3 - PVA 0365305907 5.7 Tb T

43 HUỲNH THANH TRÍ 04/10/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Thanh Tùng Nguyễn Thị Bạch Phượng10A9 Thượng TTH 0376292719 5.7 Tb T

44 TÔ MINH TRÍ 29/11/2006 TPHCM Kinh Tô Minh Trung Nguyễn Thị Duyệt Thanh10A11 KP5 TTCC 0983179825 7.6 K T

45 PHAN LÊ MINH TRIẾT 10/09/2006 TPHCM Kinh Phan Tấn Hùng Lê Thị Huỳnh Giao 10A13 Tiền TTH 0355738922 7.6 K T

46 NGUYỄN HỮU TRỌNG 01/10/2005 TPHCM Kinh Nguyễn Thị Thu Thủy 10A12 KP4 TTCC 0326966960 5.6 Tb K

47 NGUYỄN MINH TRỌNG 28/09/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Sang Trần Thị Thúy Hà 10A8 Giòng Sao TPT Không 5.6 Tb K

48 NGUYỄN THUÝ VY x 12/03/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Hữu Đức Nguyễn Thị Tuý Hồng 10A12 Phường 4 Quận 5 076120306 7.5 K T

49 TRẦN HẢI YẾN x 18/05/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Đức Trần Thị Thương 10A13 Xóm Huế TAH 0981637081 5.7 Tb T

50

23 KINH 49 0

MƯỜNG 0

THÁI 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022

KHƠME 0

HOA 0

Tổng kết danh sách này có 49  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên TBCM

1 NGUYỄN KIM ANH x 29/04/2006 TPHCM Kinh Phùng Quốc Nhu Nguyễn Thị Minh Phương10A9 Mũi Lớn 1 TAH 0902723104 4.7 Y K

2 LÊ CHÍ BẢO 27/04/2006 Bến tre Kinh Lê Văn Đầy Lê Cẩm Tú 10A10 Chợ Lách Bến Tre KP7 - TTCC 0369043110 7.8 K T

3 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG x 20/10/2006 Bình Phước Kinh Nguyễn Văn Hùng Nguyễn Thị Hoàn 10A3 Phường 22 Q.Bình Thạnh 0386289735 7.8 K T

4 ĐẶNG NGỌC ĐIỆP x 23/03/2006 TPHCM Kinh Đặng Trí Nhân Nguyễn Thị Ngọc Thảo 10A4 KP2 TTCC 0965985006 7.7 K T

5 HUỲNH PHẠM NGỌC GẤM x 26/01/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Thẳng Phạm Thị Đào Ngọc 10A9 Lào Táo ThượngTLT 0373335312 6.4 Tb K

6 LÊ HIẾU GIANG x 07/02/2006 TPHCM Kinh Lê Công An Lê Thị Nguyệt Thu 10A6 An Bình Tr.An 0569299766 6.4 Tb T

7 TRẦN THỊ BẢO HÂN x 09/09/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Ngân Vương Thị Phu 10A5 Phước Hưng PT 0339223562 6.4 Tb T

8 NGUYỄN TUẤN HÀO 08/08/2008 TPHCM Kinh Nguyễn Tuấn Thanh Nguyễn Thị Ngọc Hà 10A4 KP7 TTCC 0964690247 6.5 Tb T

9 VÕ CHÍ HÀO 05/07/2006 Bình Dương Kinh Võ Chí Huân Nguyễn Thị Hồng Thắm10A10 1A HP 0326165476 7.8 K T

10 NGUYỄN LÊ MINH HẢO x 18/07/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Trung Thành Lê Thị Ngọc Yến 10A3 3A TTT 0868742476 6.5 Tb T

11 TRẦN NGỌC HẬU x 04/08/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Nghĩa Lê Thị Loan Phụng 10A5 Bàu Điều ThượngPT 0349359981 5.8 Tb T

12 HỒ THANH HIẾU 13/06/2006 TPHCM Kinh Hồ Thanh Vũ Lê Thị Lan 10A12 Xóm Bưng NĐ 0383547765 4.7 Y K

13 NGUYỄN HOÀNG HUY 12/09/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Tâm Phạm Kiều Liên 10A13 Chánh TTH 0385096704 7.8 K K

14 TRƯƠNG  VĂN HUY 18/11/2006 TPHCM Kinh Trương Văn Toàn Trương Thị Hương 10A6 5 TTĐ 0342801950 7.7 K T

15 NGUYỄN DUY KHA 03/03/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Duy Hải Cao Thị Hương 10A11 Giữa TPT 0386852749 8.5 G T

16 LÊ NGUYỄN ANH KHOA 25/09/2004 TPHCM Kinh Lê Văn Hiếu Nguyễn Thị Kim Chi 11A3 KP8 TTCC 0869623356 4.7 Y Tb

17 NGUYỄN PHAN ĐĂNG KHOA 02/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Hồng Đức Phan Thi Bach Loan 10A2 Hậu TTH 0776921557 7.7 K T

18 LÊ PHẠM GIA LINH x 19/06/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Đàng Phạm Thị Phượng 10A3 5 PVA 0787913882 6.5 Tb T

19 NGUYỄN NGỌC YẾN LINH x 07/05/2006 Bình Dương Kinh Nguyễn Văn Hoa Trần Thị Ngọc Trang 10A8 KP4 TTCC 0343644434 7.7 K T

20 VÕ THỊ XUÂN MAI x 19/08/2006 TPHCM Kinh Võ Thanh Xuân Nguyễn Thị Nhung 10A11 Tân Lập TTH 0365304572 6.5 Tb T

21 LÊ MINH MẪN 15/11/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Tửng Đặng Thị Hồng Thắm 10A13 Hậu TTH 0397777694 6.4 Tb T

22 NGUYỄN HOÀNG MINH 10/05/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Dũng Nguyễn Thị Hồng 10A13 Tân Định TTH 0338187367 4.7 Y Tb

23 HUỲNH TRẦN NHẬT NAM 02/02/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Thanh Được Trần Thị Thi Thơ 10A12 Phường Cầu Ông LãnhQuận 1 0903317212 6.4 Tb T

24 TRẦN HẠO NAM 20/04/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Tùng Trần Thị Ngọc Nga 10A3 Phường 9 Quận 8
Ấp Tam Tân - 

TAH
0764029215 6.5 Tb T

25 NGUYỄN NGỌC THANH NGÀ x 13/12/2006 Bình Dương Kinh Nguyễn Hùng Tuấn Ngô Ngọc Thanh 10A6 3 BM 0334282337 6.5 Tb T

26 LÊ ĐÌNH BẢO NGÂN x 13/03/2006 TPHCM Kinh Lê Đình Thanh Huy Đinh Thị Ngọc Đẹp 10A11 Cây Trôm PH 0366379134 7.8 K T

27 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC x 01/11/2005 TPHCM Kinh Phạm Đình Thùy Hà Thị Thúy 10A1 Cây Sộp TAH 0393784579 6.5 Tb K

28 ĐỖ LONG NGUYÊN 11/11/2006 Bình Định Kinh Đỗ Hồng Phong Đoàn Thị Chín 10A13 KP6 TTCC Không có 7.7 K T

29 TẠ THÀNH NHÂN 27/12/2006 Trà Vinh Kinh Tạ Văn Đàn Trần Thị Thúy Loan 10A4 KP4 TTCC 0338498295 7.8 K T

30 LÂM TÂM NHƯ x 11/12/2006 TPHCM Kinh Lâm Hồ Vũ Lê Thị Loan 10A4 KP3 TTCC 0382764464 8.5 G T

31 LÊ HUỲNH MINH NHỰT 01/10/2006 Hậu Giang Kinh Lê Tấn Phi Huỳnh Thị Cao 10A13 Tân Định TTH 0349136566 8.5 G T

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 11A6  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                        NGUYỄN VĂN TẤN                       - SĐT : 0988222087

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ 

tạm trú
HL HK



32 TRƯƠNG HOÀNG PHÚC 19/02/2006 TPHCM Kinh Trương Văn Hoài Trần Thị Khởi 10A5 Bàu Điều ThượngPT 0969196790 7.7 K T

33 NGUYỄN HỒ ANH QUỐC 16/06/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Kiêng Giang Hồ Thị Thanh 10A6 An Bình Tr.An 0933511031 6.5 Tb K

34 LỤC TẤN TÀI 26/06/2005 Bình Dương Kinh Lục Lương Thiện Nguyễn Thị Thu Sang 10A7 1 BM 0961786722 6.5 Tb K

35 NGUYỄN THỊ THANH THẢO x 07/11/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Cảnh Nguyễn Thị Thu Vân 10A4 KP2 TTCC 0362647271 6.5 Tb T

36 NGUYỄN THU THẢO x 20/07/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Phong Giáp Thị Thu 10A7 Bình Hạ ĐôngTM 0354490220 6.4 Tb K

37 NGUYỄN THỊ MINH THƯ x 17/05/2005 Cần Thơ Kinh Nguyễn Đức Vương Nguyễn Thị Ngọc Minh10A5 Tân Thành TTH 7.7 K T

38 PHAN VÕ MINH THƯ x 02/02/2006 TPHCM Kinh Phan Trí Thức Võ Thuỳ Linh 10A6 3 TTT 0776906458 7.7 K T

39 TRẦN NGỌC ANH THƯ x 27/10/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Chuột Lê Thị Thu Xuân 10A3 3 PVA 0772169280 8.6 G T

40 TẠ KHẢ THY x 03/02/2006 Bến Tre Kinh Tạ Văn Việc Nguyễn Thị Khánh Linh10A3 Châu Thành Bến Tre Ấp 3A - TTT 0965416866 6.3 Tb K

41 NGUYỄN MINH TRÍ 06/08/2006 Lâm Đồng Kinh Nguyễn Văn Hoán Nguyễn Thị Thúy 10A13 2A TTT 0964305512 6.3 Tb T

42 NGUYỄN THANH TRÚC x 26/09/2006 Bình Dương Kinh Nguyễn Thanh Trung Nguyễn Thị Tuyết Hoa10A6 3 BM 0349814679 6.3 Tb K

43 NGUYỄN MINH TÚ 25/09/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Tai Mai Thi Hông Đào 10A2 Đình TPT 0969764037 7.7 K T

44 TRẦN NGỌC MINH TUẤN 30/10/2006 TPHCM Kinh Không Trần Thị Ngọc Mai 10A12 TT Thủ Thừa Long An 0336997478 6.5 Tb T

45 TRẦN TRỌNG TUẤN 15/06/2005 TPHCM Kinh Trần Văn Tính Lê Thị Ngọc Phương 11A6 Phú Hòa PHĐ 4.6 Y K

46 LÂM CHÍ VĨ 04/09/2005 TPHCM Kinh Lâm Chí Vũ Phạm Thị Lẫy 10A5 Trung Lập ThượngTLT 0355365075 6.4 Tb K

47 LÊ HOÀNG VIỆT 02/11/2006 TPHCM Kinh Lê Hoàng Thông Phan Thị Ngọc Lan 10A13 Thượng TTH 0359717347 6.3 Tb T

48 PHAN VĂN VIỆT 06/04/2006 Quảng Trị Kinh Phan Hoài Bảo Hồ Thị Diểm Sương 10A13 Tiên Phước Quảng Nam
Ấp Xóm Huế 

- TAH
0397920664 6.3 Tb T

49 LÊ TRIỆU VY x 22/02/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Sanh Hồ Thị Lan 10A10 5 PVA 0866584604 6.3 Tb T

50 NGUYỄN NGỌC LAN VY x 06/06/2004 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Cường Trần Thị Hảo 10A11 Xóm Mới TLH 0815082914 6.3 Tb T

24 KINH 50 0

MƯỜNG 0

THÁI 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022

KHƠME 0

HOA 0

Tổng kết danh sách này có 50  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên TBCM

1 NGUYỄN THÁI AN 18/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Hậu Lữ Thị Kim Chi 10A3 3 PVA 0899346671 6.8 Tb T

2 LÊ THẾ TUẤN ANH 09/03/2006 Thanh Hóa Kinh Lê Thế Thưởng Nguyễn Thị Hiền 10A12 Triệu Sơn Thanh Hóa
Ấp Giữa - 

TPT
0355491189 5.4 Y K

3 PHẠM TRƯƠNG GIA BẢO 24/04/2006 Bình Dương Kinh Phạm Thanh Mai Trương Thị Ngọc Lan 10A6 Hội Thạnh Tr.An 0902820827 8.0 K T

4 TRẦN GIA BẢO 21/05/2006 TPHCM Kinh Trần Thanh Quan Huỳnh Thị Tình 10A1 Ba Sa PH 097 9747260 8.4 G T

5 VÕ ĐÌNH CHẤN 22/05/2004 Bình Dương Kinh Võ Thanh Sơn Trần Thị Liễu 10A2 Chợ Tr.An 0908146053 8.0 K T

6 NGUYỄN QUỐC DŨNG 23/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Phong Nguyễn Thị Bạch Tuyết10A5 Mũi Côn Tiểu PH 0333725828 8.4 G T

7 LÝ THUỲ DƯƠNG x 31/08/2006 TPHCM Kinh Lý Hồng Kiệt Nguyễn Thị An 10A2 Tân Thành TTH 0965316080 8.0 K T

8 TRẦN TẤN ĐẠT 24/06/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Thành Ngô Thị Nhung 10A10 5 PVA 0398586487 7.9 K T

9 NGUYỄN HOÀNG GIANG 10/10/2006 Kiên Giang Kinh Không Có Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10A8 Huyện Hòn ĐấtKiên Giang
Ấp Bàu Tre 2 

- TAH
0772723920 6.8 Tb T

10 HOÀNG ĐỨC HẢI 12/01/2006 TPHCM Kinh Hoàng Đức Nhã Nguyễn Thị Ngọc Hằng10A10 Phường Tân ĐịnhQuận 1
Ấp Chánh - 

TTH
0385642978 5.4 Y K

11 LÊ MINH HẢI 12/11/2006 TPHCM Kinh Không Lê Tuyết Thu 10A3 1 PVA 0926283969 5.4 Y Tb

12 NGUYỄN MINH HẬU 28/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Minh Hiếu Nguyễn Thị Kim Chi 10A11 Mũi Côn Tiểu PH 0369127261 6.8 Tb T

13 LÊ QUỐC HUY 15/09/2006 TPHCM Kinh Lê Thanh Dũ Lê Thị Kim Thanh 10A8 Mũi Lớn 1 TAH Không 7.9 K T

14 NGUYỄN THANH HUYỀN x 10/06/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Thuận Nguyễn Thị Ánh Tuyết10A11 KP3 TTCC 0941740912 6.6 Tb T

15 HUỲNH THỊ MỸ LINH x 28/02/2006 Quảng Ngãi Kinh Huỳnh Tâm Phan Thị Bạch Cúc 10A1 TP Quảng NgãiQuảng Ngãi
Ấp Tây - 

TAH
0967096453 5.4 Y Tb

16 NGUYỄN TẤN LỘC 17/03/2006 Đắk Lắk Kinh Nguyễn Tấn Tài Nguyễn Hải Anh 10A12 Huyện Eakar Đắl Lắk
Ấp Thạnh 

An - Tr.An
0394939681 6.6 Tb T

17 VÕ THỊ XUÂN MAI x 21/01/2006 TPHCM Kinh Võ Văn Phường Trần Thị Mai Sương 10A3 2 PVA 0355859971 7.9 K T

18 LÊ NGUYỄN TRÀ MY x 29/11/2006 TPHCM Kinh Lê Thành Trung Nguyễn Thị Kim Hoa 10A6 Hội Thạnh Tr.An 0933046337 7.9 K T

19 NGUYỄN THỊ TRÀ MY x 22/08/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Lộc Ngô Thị Tuyết Nhung 10A6 Thạnh An Tr.An 8.4867E+10 7.9 K T

20 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN x 09/11/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Lợi Sử Thị Bé Ba 10A5 Cây Trôm PH 0356067387 8.4 G T

21 VŨ THUỴ TUYẾT NGHI x 10/02/2006 TPHCM Kinh Vũ Quang Huy Trần Thị Ánh Tuyết 10A3 Trung TTH 0392936665 6.6 Tb T

22 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 25/08/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Trọng Nghĩa Phạm Thị Mên 10A8 Bàu Tròn NĐ 0793736781 6.9 Tb T

23 LƯ THANH NHẬT 12/11/2006 TPHCM Kinh Lư Văn Thi Lê Thị Gái 10A6 4 HP 0981085420 6.8 Tb T

24 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI x 26/12/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Tùng Lê Thị Tuyết Mai 10A6 2 HP 0396302629 6.7 Tb Tb

25 NGUYỄN MINH NHỰT 22/08/2006 Bình Dương Kinh Nguyễn Minh Tâm Nguyễn Thị Ngọc Liên10A6 5 HP 0522578640 7.9 K T

26 LÊ HOÀNG PHÁT 24/12/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Hoàng Lê Thị Út Lớn 10A3 5 PVA 0329873647 7.9 K T

27 LÝ TRỌNG PHÚC 02/10/2006 TPHCM Kinh Lý Hữu Lộc Dương Ngọc Oanh 10A4 KP1 TTCC 0763784723 6.6 Tb T

28 TRẦN VŨ VINH QUANG 28/09/2006 TPHCM Kinh Trần Hồng Hà Vũ Thị Thu Trang 10A12 2 PVC 0868047154 6.6 Tb T

29 NGUYỄN TẤN QUỐC 10/08/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Tấn Lực Võ Thị Thùy Trang 10A12 Mũi Côn Đại PH 0862822461 6.6 Tb T

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐĂNG KÝ LỚP 11A7  - NĂM HỌC : 2022 - 2023

GVCN :                              NGUYỄN HỒNG TƯỜNG VY                 - SĐT : 0569121846

Họ tên Cha Họ tên Mẹ
Địa chỉ thường trú Địa chỉ 

tạm trú
HL HK



30 NGUYỄN TRẦN TÚ QUYÊN x 17/08/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Cường Trần Thị Thu Hiền 10A7 Bình Hạ ĐôngTM 0961847150 6.8 Tb T

31 NGUYỄN NGỌC PHƯƠNGQUỲNH x 30/04/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Hùng Cao Thị Quyền Qui 10A3 6 PVA 0369266453 6.9 Tb K

32 NGUYỄN PHƯỚC SANG 25/09/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Phước Lộc Nguyễn Thị Ngọc Tuyết10A8 Hội Thạnh Tr.An 0332779812 6.8 Tb T

33 NGUYỄN NGỌC SƯƠNG x 29/12/2006 TPHCM Kinh Không Có Nguyễn Thị Diễm 10A7 Cái Nước Cà Mau Ấp 4 - HP 0376723589 6.6 Tb K

34 HỒ MINH TÂN 04/11/2005 Campuchia Kinh Hồ Hữu Đức Nguyễn Thị Lài 10A3 Hồng Ngự Đồng Tháp
Ấp Trung - 

TTH
0375901764 6.6 Tb K

35 TRƯƠNG NGỌC THANH x 09/09/2006 TPHCM Kinh Trương Công Chí Hiếu Nguyễn Thị Linh 10A11 Trung TTH 0337435798 7.9 K T

36 NGUYỄN TẤN THÀNH 26/03/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Tấn Đạt Lê Thị Đào 10A2 KP1 TTCC 0987158289 6.7 Tb K

37 NGUYỄN THỊ MINH THƯ x 18/12/2006 TPHCM Kinh Phạm Văn Chất Nguyễn Thị Lạng 10A13 4 HP 0986916331 5.5 Y K

38 VÕ THỊ BÍCH TRÂM x 02/04/2006 TPHCM Kinh Võ Thành Nhân Nguyễn Thị Kim Quyên10A5 Cây Da TPT 0328785489 6.8 Tb T

39 TRẦN HUYỀN TRÂN x 07/10/2006 TPHCM Kinh Trần Hoài Nam Dương Hồng Loan 10A7 Phước Hòa PH 0399467183 6.9 Tb T

40 MAI HỒ THÙY TRANG x 19/09/2006 Bình Dương Kinh Mai Văn Thanh Hồ Thị Thanh Hà 10A9 Bốn Phú Tr.An 0777008629 6.8 Tb T

41 TẠ THỊ KIỀU TRANG x 25/02/2006 Hà Nội Kinh Tạ Văn Khương Hoàng Thị Xuân 10A4 Phú Xuyên Hà Nội KP3 - TTCC 0376098580 6.6 Tb T

42 HUỲNH NGỌC MỸ TRINH x 18/09/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Tiếp Nguyễn Thùy Linh 10A5 Chợ TPT 0909463246 6.7 Tb T

43 NGUYỄN HOÀNG ANH TRỌNG 15/01/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Thanh Sang Nguyễn Thị Hiểu 10A10 1 PVA 0379492008 5.3 Y K

44 NGUYỄN THANH TRÚC x 20/05/2006 Bình Dương Kinh Nguyễn Thanh Phước Hồ Thị Bé Hai 10A11 2 HP 0902722051 7.8 K T

45 TRẦN THỊ BĂNG TUYỀN x 08/06/2006 Cần Thơ Kinh Trần Văn Út Nhì Võ Thị Giang 10A5 Cây Trôm PH 0788831547 7.9 K T

46 TRỊNH NGỌC TUYỀN x 05/06/2005 TPHCM Kinh Trịnh Quốc Việt Tống Thị Thu 10A7 Mỹ Khánh A TM 0357105314 6.6 Tb T

47 LÊ MINH UYÊN x 06/10/2004 TPHCM Kinh Bùi Thị Kim Dung (người Nuôi Dưỡng)10A9 Tân Lập TTH 0901807372 7.9 K T

48 NGUYỄN THỊ KHÁNH UYÊN x 05/11/2006 Đà Nẵng Kinh Nguyễn Chánh Tuấn Lê Thị Ánh 10A9 Phú Vang Thừa Thiên Huế
Ấp Phước 

Hưng - PT
0332763918 7.8 K T

49 NGUYỄN CÔNG VĂN 15/07/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Công Minh Phạm Thị Bích Huấn 10A3 Phường 5 Q.Tân Bình Ấp 5 - PVA KHÔNG CÓ 8.5 G T

50 PHAN ĐẶNG THỊ NHƯ Ý x 19/05/2006 TPHCM Kinh Phan Văn Khung Đặng Thị Phướng 10A5 Láng Cát TPT 0772934963 6.6 Tb T

25 KINH 50 0

MƯỜNG 0

THÁI 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022

KHƠME 0

HOA 0

Tổng kết danh sách này có 50  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC



Số Họ và tên Nữ Ngày, tháng Nơi Dân Lớp Số ĐT Điểm 

TT năm sinh sinh tộc cũ Ấp Xã Học viên TBCM

1 HUỲNH VĂN AN 02/01/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Văn Lâm La Thị Hoà 10A2 Tân Tiến TTH 0925967949 7.7 Tb T

2 NGUYỄN THÁI BẢO 02/10/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Quốc Nguyễn Thị Trúc Linh 10A4 Bàu Tre 2 TAH 0896465017 7.6 Tb T

3 VÕ MINH DŨNG 13/04/2006 TPHCM Kinh Võ Thành Đô Lê Thị Liễu 10A4 KP4 TTCC 0369095708 7.7 Tb T

4 VÕ NGỌC THANH HÀ x 12/08/2006 TPHCM Kinh Võ Ngọc Trung Hậu Trần Thị Kim Quyên 10A3 3A TTT 0865047595 7.6 Tb T

5 HUỲNH TRƯỜNG HẢI 17/12/2005 Long An Kinh Huỳnh Thanh Hùng Trương Thị Bọt 10A3 1 PVA 0879525378 7.3 Tb T

6 TRẦN GIA HÂN x 12/08/2006 TPHCM Kinh Trần Thanh Lợi Đỗ Thị Bích Hằng 10A7 Bàu Chứa NĐ 0583507481 8.3 G T

7 TRẦN GIA HÂN x 16/09/2006 TPHCM Kinh Trần Quốc Hùng Nguyễn Thị Mật 10A1 Xóm Huế TAH 0762620076 8.1 K T

8 TRẦN THỊ NGỌC HÂN x 27/12/2006 TPHCM Kinh Trần Minh Hải Nguyễn Kim Anh 10A3 5 PVA 0395805421 8.5 K T

9 TRẦN THỊ BÍCH HẢO x 23/11/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Đại Nguyễn Thị Tuy 10A8 KP7 TTCC Không có 8.0 K T

10 LÊ TRỌNG HIẾU 11/08/2005 TPHCM Kinh Lê Văn Ly Phạm Thanh Bình 10A3 Phước An PT 0343660533 7.0 Tb T

11 TRẦN CÔNG HIẾU 26/05/2003 TPHCM Kinh Trần Văn Út Lâm Thị Mỹ Huệ 11A6 Cây Da TPT 2020 - 2021 0398850031

12 HUỲNH NGUYỄN DIỆU HƯƠNG x 14/11/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Ngọc Linh Nguyễn Thị Thảo Vi 10A9 KP1 TTCC 0901411206 8.9 K T

13 BÙI MINH HUY 07/09/2006 TPHCM Kinh Bùi Hồng Nguyên Nguyễn Thị Khả Tú 10A7 Mỹ Khánh A TM 0789827222 8.0 K T

14 LÊ HUỲNH HUY 26/09/2006 TPHCM Kinh Lê Công Tuấn Huỳnh Thị Kim Ngọc 10A1 Cây Da TPT 0339665464 8.2 K T

15 TRẦN ĐỨC HUY 15/09/2006 TPHCM Kinh Trần Thanh Hoài Nguyễn Thị Ngọc Quyến 10A12 3 PVA 0823534927 8.2 K T

16 NGUYỄN NGỌC KHÁNH 06/09/2006 TPHCM Kinh Nguyen Ngoc Linh Le Thi Thuy Linh 10A5 Mũi Côn Đại PH 0942810050 7.0 Tb T

17 PHẠM ĐĂNG KHOA 08/02/2006 TPHCM Kinh Hồ Kim Liên Phạm Thị Lợi 10A7 Sa Nhỏ TLT 0384507847 7.2 Tb T

18 TRẦN MINH KHÔI 20/03/2006 TPHCM Kinh Trần Văn Tâm Nguyễn Thị Hạnh 10A1 Cây Da TPT 0363959041 7.0 Tb T

19 HUỲNH GIA KIỆT 12/06/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Gia Phục Cao Thị Tuyết Ngọc 10A3 1A TTT 0767661059 8.2 K T

20 LÊ NGUYỄN TUẤN KIỆT 29/12/2006 TPHCM Kinh Lê Văn Thanh Nguyễn Thị Ngọc Hạnh10A2 Tân Thành TTH 0961378110 8.4 K T

21 TRẦN THỊ PHA LÊ x 20/08/2006 TPHCM Kinh Trần Khiết Kỷ Lê Thị Thu Hằng 10A3 5 PVA 0973670847 7.8 Tb T

22 VÕ HOÀI LINH 18/03/2006 TPHCM Kinh Võ Minh Luân Võ Thị Hồng Diệu 10A7 Xóm Bưng NĐ 0924941164 7.0 Tb T

23 TRỊNH THỊ XUÂN MAI x 03/02/2006 Thanh Hóa Kinh Trịnh Đình Biên Trịnh Thị Minh 10A4 Yên Định Thanh Hóa KP1 - TTCC 0342977724 7.5 Tb T

24 HỨA NGỌC DIỄM MY x 26/09/2006 TPHCM Kinh Hứa Hồng Hải Võ Thị Ánh Nga 10A1 Bàu Tre 1 TAH 0378943273 6.1 Y K

25 VÕ NGỌC TUYẾT NGÂN x 07/10/2006 TPHCM Kinh Võ Ngọc Đẹp Trần Thị Mai 10A4 KP7 TTCC 086 8027850 7.6 Tb T

26 LIÊU NGUYỄN TÂM NGHI x 04/01/2006 TPHCM Kinh Liêu Tấn Dũng Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 10A13 Mũi Lớn 1 TAH 0886392098 8.0 G K

27 NGUYỄN TÂM NHƯ x 04/11/2006 Bình Dương Kinh Nguyễn Tấn Hưng Nguyễn Thị Kim Nhi 10A11 1A HP 0383350083 8.3 G T

28 NGUYỄN TRƯƠNG TÂM NHƯ x 25/03/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Minh Nguyễn Thị Thi Nhi 10A3 5 PVA 0585195868 5.9 Y K

29 HUỲNH NGỌC ĐẠI PHƯỚC 01/05/2006 TPHCM Kinh Huỳnh Trung Du Võ Lê Thị Rớt 10A10 Tây TAH Chưa có 8.5 K T

30 PHẠM NGỌC PHƯỢNG x 02/08/2006 TPHCM Kinh Phạm Thanh Cường Huỳnh Thị Kim Ngọc 10A3 Bến Lức Long An

Ấp 2 Xã Lê 

Minh Xuân 

huyện Bình 

Chánh TPHCM

0344336225 7.4 Tb T

UBND HUYỆN CỦ CHI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM GDNN-GDTX Độc lập   -  Tự do   -   Hạnh phúc
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31 LÊ HỮU SƠN 04/01/2006 Thanh Hóa Kinh Lê Hữu Trường Trịnh Thị Quyên 10A4 Yên Định Thanh Hóa 0966129741 7.5 Tb T

32 VƯƠNG HOÀNG TẤN 04/03/2006 TPHCM Kinh Vương Hoàng Long Ngô Thị Ánh Thúy 10A3 1 PVA 0336297853 7.2 Tb T

33 PHẠM HOÀI THANH x 22/06/2006 TPHCM Kinh Phạm Quốc Hùng Phan Thị Thanh Hoa 10A8 KP2 TTCC 0365613927 8.1 K T

34 VÕ TUYẾT MINH THƯ x 15/12/2006 Bình Dương Kinh Võ Minh Tâm Trần Thị Tuyết Nga 10A11 KP3 TTCC 0389578969 7.3 Tb T

35 TRẦN THỊ THANH THÚY x 12/05/2006 Tiền Giang Kinh Trần Văn Thành Nguyễn Thị Thắm 10A2 Tân Thành TTH 0981981864 8.1 K T

36 LÂM NGỌC CẨM TIÊN x 14/09/2005 TPHCM Kinh Lâm Minh Hải Lê Thị Kim Loan 10A3 5 PVA 0337621839 7.3 Tb T

37 NGUYỄN MINH TIẾN 24/02/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Minh Tiến 10A5 Cây Trôm PH 0369573571 7.8 Tb T

38 NGUYỄN NGỌC TIỀN x 14/09/2005 Bình Dương Kinh Nguyễn Văn Sang Tô Thị Mơ 10A7 Thạnh An Tr.An 0979096548 7.0 Tb T

39 LÊ TẤN TỚI 16/10/2006 TPHCM Kinh Lê Quốc Tiên Trần Thị Thảo 10A5 Cây Da TPT 0389547704 7.0 Tb T

40 NGUYỄN ĐẶNG SƠN TRÀ x 12/05/2005 Bình Dương Kinh Nguyeễn Văn Trí Đặng Thị Lạc 10A11 Thạnh An Tr.An 0348515686 7.1 Tb T

41 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM x 12/04/2006 TPHCM Kinh Trần Minh Tuấn Nguyễn Thị Bích Ly 10A2 Tân Định TTH 094603530 7.0 Tb K

42 NGUYỄN PHẠM YẾN TRÂN x 01/12/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Phạm Tuyên Nguyễn Thị Thùy Trang10A2 Tân Định TTH 0384257925 7.4 Tb T

43 TRỊNH HOÀNG NHƯ TRÚC x 10/02/2006 TPHCM Kinh Trịnh Quang Thông Lê Định Lệ Xuân 10A13 Tam Tân TAH 0564870441 8.4 G T

44 NGUYỄN ANH TÚ 14/03/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Văn Nhiên Bùi Thị Ngọc Anh 10A12 1 PVA 0399413473 8.1 K T

45 NGUYỄN HOÀNG ANH TUẤN 15/07/2006 TPHCM Kinh Nguyễn Hoàng Anh DũngNguyễn Thị Phường 10A10 1 PVA 0395915693 8.2 K T

46 ĐẶNG THỊ MỸ UYÊN x 04/12/2006 TPHCM Kinh Đặng Trung Trường Lê Thị Mỹ Hiền 10A7 Chợ Tr.An 0397261912 6.9 Tb T

47 VÕ NGỌC PHƯƠNG UYÊN x 18/02/2006 TPHCM Kinh Võ Tấn Tiến Trần Thị Ngọc Phượng10A3 1 PVA 0325420149 7.1 Tb T

48 PHẠM YẾN VI X 05/08/2003 TPHCM Kinh Phạm Văn Sơn Phan Thị Hương 11A3 KP4 TTCC 2020 - 2021 0383908314

49 TỐNG THỊ KIM YẾN x 18/09/2006 TPHCM Kinh Tống Đức Hải Nguyễn Thị Hiền 10A11 Bình Lục Hà Nam 0777986212 8.5 K T

27 KINH 49 0

MƯỜNG 0

THÁI 0 Củ Chi, ngày   12   tháng   8   năm  2022

KHƠME 0

HOA 0

Tổng kết danh sách này có 50  học viên.

KT. GIÁM ĐỐC

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC


